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QUY CHẾ THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI 

THUỘC TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TGAC 

(TGAC) 

(Phê duyệt theo Quyết định số 19/2025/QĐ-TGAC ngày 23 tháng 5 năm 2025 

của Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế TGAC) 

Điều 1: Phạm vi áp dụng  

 1.1. Quy chế này áp dụng để trả thù lao cho các Hội đồng Trọng tài thuộc 

TGAC, được thành lập theo Quy tắc tố tụng của TGAC (Quy tắc).   

 1.2. Quy chế này được áp dụng cho các Hội đồng Trọng tài được thành lập kể 

từ ngày 23/5/2025.   

 Điều 2. Thù lao và cách tính thù lao  

 2.1. Đối với vụ tranh chấp được Hội đồng Trọng tài ban hành Phán quyến 

Trọng tài, mức thù lao của Hội đồng Trọng tài là 40% của tổng phí trọng tài sau thuế. 

Trong đó, thù lao được phân bổ cho các Trọng tài viên như sau:  

2.1.1. Trường hợp Hội đồng Trọng tài bao gồm một Trọng tài viên duy nhất, 

Trọng tài viên duy nhất được phân bổ 40% của tổng phí trọng tài sau thuế.  

2.1.2. Trường hợp Hội đồng Trọng tài bao gồm ba Trọng tài viên, mức thù lao 

được phân bổ như sau:  

- Chủ tịch Hội đồng Trọng tài được phân bổ 13% của tổng phí trọng tài sau 

thuế.  

- Hai Trọng tài viên còn lại, mỗi Trọng tài viên được phân bổ 12% của tổng phí 

trọng tài sau thuế.  

Hội đồng Thư ký được phân bổ 3% của tổng phí trọng tài sau thuế còn lại. 

2.2. Đối với vụ tranh chấp được Hội đồng Trọng tài ban hành Quyết định công 

nhận hòa giải thành, mức thù lao của Hội đồng Trọng tài là 40% của tổng phí trọng tài 

sau thuế. Trong đó, thù lao được phân bổ cho các Trọng tài viên như sau:  

2.2.1. Trường hợp Hội đồng Trọng tài bao gồm một Trọng tài viên duy nhất, 

Trọng tài viên duy nhất được phân bổ 40% của tổng phí trọng tài sau thuế.  
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2.2.2. Trường hợp Hội đồng Trọng tài bao gồm ba Trọng tài viên, mức thù lao 

được phân bổ như sau:  

- Chủ tịch Hội đồng Trọng tài được phân bổ 13% của tổng phí trọng tài sau 

thuế. 

- Hai Trọng tài viên, mỗi Trọng tài viên được phân bổ 12% của tổng phí trọng 

tài sau thuế. 

Hội đồng Thư ký được phân bổ 3% của tổng phí trọng tài sau thuế còn lại. 

2.3. Đối với vụ tranh chấp được Hội đồng Trọng tài ban hành Quyết định đình 

chỉ giải quyết vụ tranh chấp, mức thù lao của Hội đồng Trọng tài được tính như sau:  

2.3.1. Trường hợp Hội đồng Trọng tài ban hành Quyết định đình chỉ giải quyết 

sau khi mở Phiên họp xem xét về thẩm quyền của Hội đồng Trọng tài và chưa mở 

Phiên họp xem xét về nội dung vụ tranh chấp, mức thù lao của Hội đồng Trọng tài là 

20% của tổng phí trọng tài sau thuế, được phân bổ như sau:  

- Chủ tịch Hội đồng Trọng tài được phân bổ 7% của tổng phí trọng tài sau thuế.  

- Hai Trọng tài viên, mỗi Trọng tài viên được phân bổ 5,5% của tổng phí trọng 

tài sau thuế.  

Hội đồng Thư ký được phân bổ 2% của tổng phí trọng tài sau thuế còn lại. 

2.3.2. Trường hợp Hội đồng Trọng tài ban hành Quyết định đình chỉ giải quyết 

vụ tranh chấp sau khi đã mở phiên họp xem xét về nội dung, mức thù lao của Hội đồng 

Trọng tài là 40% của tổng phí trọng tài sau thuế. Trong trường hợp này, việc phân bổ 

phí cho các thành viên Hội đồng Trọng tài được thực hiện như quy định tại Điểm 2.2.1 

và 2.2.2 của Quy chế này.  

2.4. Trường hợp thay thế Trọng tài viên theo Điều 22 của Quy tắc tố tụng 

TGAC, việc phân bổ phí trọng tài cho Trọng tài viên bị thay thế và trọng tài viên thay 

thế do các trọng tài viên này thỏa thuận, căn cứ vào tiến trình tố tụng và mức đóng góp 

của từng Trọng tài viên. Trong trường hợp các trọng tài viên không thỏa thuận được, 

Chủ tịch Trung tâm quyết định.  

2.5. Việc phân bổ thù lao cho các Hội đồng Trọng tài trong trường hợp gộp vụ 

tranh chấp quy định tại Điều 8 của Quy tắc tố tụng TGAC do các Hội đồng trọng tài 
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thỏa thuận, căn cứ vào tiến trình tố tụng và mức đóng góp của các Hội đồng trọng tài. 

Trong trường hợp các Hội đồng trọng tài không thỏa thuận được, Chủ tịch Trung tâm 

quyết định.   

Việc trả thù lao cho các Trọng tài viên trong các Hội đồng Trọng tài bị giản tán 

do gộp vụ tranh chấp được thực hiện theo nguyên tắc phân bổ bằng nhau giữa các 

Trọng tài viên trong Hội đồng.  

2.6. Tổng phí trọng tài sau thuế được nêu tại các Mục 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 và 2.5 

của Quy chế này là tổng phí trọng tài (không bao gồm phí hành chính trong Biểu phí 

của TGAC) sau khi đã trừ 10% thuế giá trị gia tăng.  

Điều 3. Thời điểm trả thù lao  

3.1. Thù lao được trả cho các Trọng tài viên chậm nhất 07 ngày làm việc kể từ 

ngày Hội đồng Trọng tài ban hành Phán quyến Trọng tài, Quyết định công nhận hòa 

giải thành hoặc Quyết định đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp, trừ trường hợp quy định 

tại mục 3.2 dưới đây.  

3.2. Trong trường hợp Hội đồng Trọng tài ban hành Quyết định đình chỉ giải 

quyết vụ tranh chấp do xét thấy Hội đồng Trọng tài không có thẩm quyền giải quyết 

tranh chấp, đồng thời Quyết định đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp này bị khiếu nại 

đến tòa án nhân dân có thẩm quyền, thì thời điểm trả thù lao cho các trọng tài viên 

chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày TGAC nhận được quyết định của tòa án ra 

về việc công nhận Hội đồng trọng tài không có thẩm quyền hoặc quyết định của tòa án 

về việc không xem xét khiếu nại của các bên liên quan đến thẩm quyền của Hội đồng 

Trọng tài.  

3.3. Trong trường hợp tòa án chấp nhận yêu cầu khiếu nại đề cập tại điểm 3.2 

trên và ra quyết định Hội đồng Trọng tài có thẩm quyền giải quyết tranh chấp, Hội 

đồng Trọng tài đã ban hành Quyết định đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp phải tiếp tục 

giải quyết vụ tranh chấp, và thời điểm trả thù lao cho các trọng tài viên được tính như 

tại mục 3.1 Quy chế này.  

Điều 4. Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân  

4.1. Khi thực hiện trả thù lao, TGAC sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo 

quy định của pháp luật Việt Nam, cụ thể như sau:  
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- 10% trên thù lao được phân bổ đối với Trọng tài viên cư trú tại Việt Nam.  

- 20% trên thù lao được phân bổ đối với Trọng tài viên không cư trú tại Việt 

Nam.  

4.2. TGAC sẽ cung cấp cho các Trọng tài viên chứng từ khấu trừ thuế thu nhập 

cá nhân khi có yêu cầu. 

Quy chế này đã được Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế TGAC (TGAC) 

thông qua theo Quyết định số 19/2025/QĐ-TGAC ngày 23 tháng 5 năm 2025.  

 Chủ tịch 

 

 

 

HUỲNH QUỐC NGUYÊN 

 

 

 


